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Mở đầu

Tích chập của hai hàm f, g đối với phép biến đổi tích phân

Fourier có dạng [7,13]:

(f ∗
F
g)(x) = 1√

2π

+∞∫
−∞

f(x− y)g(y)dy ∀x ∈ R (0.1)

Tích chập này thảo mãn đẳng thức nhân tử hóa sau:

F (f∗Fg)(y) = (Ff)(y)(Fg)(y),∀y ∈ R (0.2)

trong đó phép biến đổi Fouriercó dạng: [7.13]

(Ff)(y) =
1√
2π

+∞∫
−∞

f(x)e−ixydx. (0.3)

Tích chập suy rộng của hai hàm f và g đối với các phép biến đổi

Fourier sine và Fourier cosine được nghiên cứu trong [7] , [13]

(f ∗
1
g)(x) =

1√
2π

+∞∫
0

f(y) [g(x− y)− g(x+ y)])dy (0.4)

Tích chập suy rộng này thỏa mãn đẳng thức nhân tử hóa

Fs(f ∗
1
g)(y) = (Fsf)(y)(Fcg)(y),∀y > 0 (0.5)

Trong đó phép biến đổi Fourier sine có dạng [7] , [13]

(Fsf)(y) =

√
2

π

+∞∫
0

f(x)sin(xy)dx, (0.6)
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và phép biến đổi Fourier cosine có dạng [7] , [13]

(Fcf)(y) =

√
2

π

+∞∫
0

f(x)cos(yx)dx, (0.7)

Tích chập suy rộng của hai hàm f và g đối với các phép biến đổi tích phân

Fourier cosin và Fourier sine được xác định bởi [10]

(f ∗
2
g)(x) =

1√
2π

+∞∫
0

f(u) [sign(u− x)g |u+ x|+ g(u+ x)]du, x > 0 (0.8)

Và thoả mãn đẳng thức nhân tử hóa:

Fc(f ∗
2
g)(y) = (Fsf)(y)(Fsg)(y),∀y > 0 (0.9)

Tích chập suy rộng với hàm trọng: γ1(x) = sinx của hai hàm f và g đối

với các phép biến đổi tích phân Fourier cosine và sine có dạng như sau[11]

(
f
γ1∗
3
g
)

(x) =
1

2
√

2π

+∞∫
0

f(y)[g |x− y − 1| − g |y − x+ 1|

+g |y + x− 1| − g |x+ y + 1| ]dy, x > 0 (0.10)

và có đẳng thức nhân tử hóa sau đây:

Fc(f
γ1∗
3
g)(y) = sin y(Fsf)(y)(Fcg)(y),∀y > 0 (0.11)

Tích chập suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân Fourier và Fourier

sine xác định bởi [6]

(f ∗
4
g)(x) =

1

2
√

2π

+∞∫
0

f(y) [sign(y − x)g |y + x|+ g(x+ y)]dy,∀x ∈ R (0.12)
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Tích chập này thoả mãn nhân tử hóa sau đây:

F (f ∗
4
g)(y) = (Fsf) |y| (Fsg) |y| ,∀y ∈ R (0.13)

Một tích chập với hàm trọng γ1(x) = sinx của hàm f và hàm g đối với

phép biến đổi Fourier sine được giới thiệu trong [4]

(f
γ1∗
Fs
g)(x) = 1

2
√

2π

+∞∫
0

f(y)sign(x+ y − 1)g(|x+ y − 1|)

+sign(x− y + 1)g(|x− y + 1|)− g(x+ y + 1)

−sign(x− y − 1)g(|x− y − 1|)dy, x > 0 (0.14)

với tích chập này, đẳng thức nhân tử hóa sau đây thỏa mãn :

Fs(f
η
∗
Fs
g)(y) = sin y(Fsf)(y)(Fsg)(y),∀y > 0 (0.15)

Năm 1997 Kakichev giới thiệu một phương pháp kiến thiết xác định một

đa chập với hàm trọng γ của các hàm f1, f2, ..., fn đối với các phép biến

đổi tích phân K1, K2, ..., Kn ký hiệu bởi γ∗(f1, f2, ..., fn)(x) sao cho đẳng

thức nhân tử sau đây thỏa mãn [5]

K
[γ
∗(f1, f2, ..., fn)

]
(x) = γ(y)

n∏
i=1

(Kifi)(y), n ≥ 3 (0.16)

Đa chập đối với các phép biến đổi tích phân Hilbert, Stieltjes, Fourier

cosine, Fourier sine đã được nghiên cứu trong [9] Trong thời gian gần đây,

có nhiều có nhiều công trình nghiên cứu về các tích chập suy rộng. Các tích

chập này cho ta một số ứng dụng thú vị xem trong ([8,10,11,12]). Đặc biệt

là ứng dụng trong phương trình tích phân với nhân Toeplitz+Hankel[3,14]

f(x) +

+∞∫
0

[k1(x+ y) + k2(x− y))]f(y)dy = g(x), x > 0 (0.17)

trong đó k1, k2 và g là các hàm đã biết và f là ẩn hàm. Nhiều trường hợp

rieeng của phương trình này có thể giải cho nghiệm đóng nhờ vào các tích
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chập suy rộng. Trong luận văn này tác giả sử dụng kết quả bài báo của

Tiến sĩ Nguyễn Minh Khoa với hai đa chập với hàm trọng γ(y) đối với các

phép biến đổi Fourier sine, Fourier và Fourier cosine. Với các tính chất

toán tử và các mối liên hệ giữa đa chập mới với các tích chập và tích chập

suy rộng đã biết. Đồng thời, giải được một trường hợp riêng của bài toán

mở (0.17). Đáng chú ý là các đa chập sử dụng trong luận văn này cho

phép ta giải được một số lớp nghiệm trong số không nhiều các hệ phương

trình tích phân có thể giải được dưới dạng đóng.

Luận văn bao gồm phần mở đầu, hai chương, kết luận và danh

mục các tài liệu tham khảo.

Chương 1 Đa chập với hàm trọng γ(y) = e−αy đối với các phép

biến đổi tích phân Fourier cosine , Fourier và Fourier sine.

Chương 2 Đa chập với hàm trọng γ(y) = 4e−βy đối với các phép

biến đổi tích phân Fourier sine , Fourier và Fourier cosine.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                   http://www.lrc-tnu.edu.vn



5

Chương 1

Đa chập với hàm trong γ(y) = e−αy

đối với các phép biến đổi tích phân

Fourier, Fourier sine và Fourier

cosine.

1.1 Các không gian được xét đến

Các không gian được xét đến trong chương này tác giả dùng đến

2 không gian sau: .

L
(√

α2 + x2,R
)

=

f :

+∞∫
−∞

√
α2 + x2. |f(x)| dx < +∞


với α ≥ 1 và

L
(
R+
)

=

f :

+∞∫
0

|f(x)| dx < +∞
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